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We have earned industry-
wide reputation for the 
consistently high quality 
education we offer. 

 

Fully accredited by the Australian Skills 

Quality Authority (ASQA) and 

quality endorsed by the National ELT 

Accreditation Scheme (NEAS).

Chúng tôi đã đạt được danh tiếng trong
ngành về chất lượng giáo dục luôn đạt
đến mức cao và ổn định.

Được chứng nhận bởi Cơ quan Chất lượng
Kỹ năng Úc (ASQA) và được đánh giá chất
lượng bởi Chương trình Chứng nhận ELT
Quốc gia (NEAS).

Một trong những trường tốt
nhất tại Úc về hỗ trợ toàn
diện cho sinh viên quốc tế
(Khảo sát Đánh giá Sinh
viên Quốc tế 2018/2019, tổ
chức bởi English Australia:
 
https://www.englishaustrali
a.com.au/documents/item/6
36

Trường/Trung tâm và Quốc gia được đề xuất
Khảo sát đánh giá tiếng Anh của Úc, 2019/2020

XẾP HẠNG SỐ 1 TẠI ÚC
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255 Bro adway, Glebe 
NSW 20 37, Australia

9

CRICOS PROVIDER CODE: 02647M

Website: www.apgs.nsw.edu.au

Học phí:$21,096 - $25,575/ năm

Lớp 7-8: Trung cấp nâng cao
Lớp 9-10: Trung cấp nâng cao
Lớp 11-12: Tiếng Anh nâng cao (IELTS 6.0)



A SMARTER PATHWAY 

 

Website: www.krb.nsw.edu.au

 
 

 

 1882
 

New South Head Road
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 7:    ESL B  3

 8 và  9:  ESL B  4 

 10:   ESL B  4+

 11:    ESL B  5

Gi

 

Rose Bay, Sydney, NSW 2029 

Australia

2023 Xếp hạng    49

2022 Xếp hạng    41

10

CRICOS PROVIDER CODE: 02268M

Học phí: $40,076~$51,912/năm
Phí ký túc xá: $33,408/năm
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9-15 Link Road 

St. Ives NSW 2075 

Australia 
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L 7-9:   AEAS 65+ 

L  11 & 12:   AEAS 75 – 80

 

D

 

Website: www.masada.nsw.edu.au

 

 

 

 1962 

  

   

Xếp hạng       66

Xếp hạng       39

2023

2022

11

CRICOS PROVIDER CODE: 00401E

Học phí: $22,629~$44,150/năm



A SMARTER PATHWAY 

 

 

Website: www.norwest.nsw.edu.au

 

T

 

 

         

 

 

       

 

1893 

Corner of Regent & McCulloch Streets

Riverstone, NSW 2765  

Australia 
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CRICOS PROVIDER CODE: 02257C

Học phí: $22,979 - $28,560/năm

Lớp 7: IELTS 5.0 (Tổng Quát)
Lớp 8: IELTS 5.5 (Tổng Quát)
Lớp 9: IELTS 6.0 (Tổng quát)
Lớp 10: IELTS 5.0 (Học thuật)
Lớp 11: IELTS 5.5 (Học thuật)
Lớp 12: IELTS 6.0 (Học thuật)

Xếp hạng Trường theo Chứng
chỉ Học vị Cao hơn (HSC)

2023

2022

Xếp hạng

Xếp hạng

182

N/A

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ
quan Tiêu chuẩn Giáo dục
New South Wales (NESA)



 

Website: www.pal.nsw.edu.au 

 

2013 
 

14 First Avenue 

Canley Vale NSW 2166 

Australia 

 

 

 

 

 

Hi

  

        

Học phí: $18,000~$21,000/năm

Lớp 7-9: IELTS4.5
Lớp 10-12: IELTS5.5

CRICOS PROVIDER CODE: 03398D

13



School Information  

 

Other facts:

Boarding 

International Baccalaureate (IB)         

Presbyterian Lad ies' College Sydney

 

Established: 1888 
 

t 

Cro ydo n NSW 2132 

Australia 

 Presbyterian

Kindergarten to  Year 12

 Girls

 

English requirement: 

Year 7-10 :   AEAS 65+ 

Year 11:         AEAS70 +
 

Website: www.p lc.nsw .edu.au

Presbyterian Ladies’ Co llege Sydney is o ne o f Australia’s o ldest and 
mo st respected scho o ls fo r g irls. PLC Sydney is a day and bo arding  
scho o l fo r g irls fro m Pre-Kindergarten to  Year 12.

PLC Sydney o ffers a bro ad curriculum to  abo ut 120 0  students fro m 
a diverse range o f backgro unds. It has bo arding  available fro m Year 
7. PLC Sydney pro duces yo ung , co nfident wo men o f integrity and 
purpo se, who  achieve o utstanding  academic  results.

PLC Sydney pro vides a co mprehensive educatio n fo r all g irls, 
catering  to  their strengths. It o ffers a rich academic  pro gram 
suppo rted by a stro ng  cultural, spo rting  and co -curricular framewo rk.
It also  pro mo tes  excellence while being  co mmitted to  "reaching" 
each student. Its Year 12 students have a stro ng  track reco rd in the 
Higher Scho o l Certificate. PLC Sydney’s students are regularly 
inc luded o n bo th the To p Achievers' List and the Premier's All-Ro und 
Achievers' List.

PLC Sydney pro vides a bro ad, values-based educatio n inco rpo rating  
a  wide range o f experiences to  enable students to  develo p the 
kno wledge, skills, attitudes and values, and practices necessary fo r 
success and lifelo ng  learning . The Scho o l takes a ho listic  appro ach 
to  delivering  excellence in educatio n and is reco gnised fo r its 
o utstanding  music , drama, speech and  debating , and spo rt results.

14

ool fees: $32,400 – $43,340 per year

Boarding fees: $31,920 per year

 

 

Higher School Certificate

(HSC) School Ranking

Trường Trung học Presbyterial Ladies’ College Sydney là một trong
những trường cổ nhất và được tôn trọng nhất dành cho nữ tại
Australia. PLC Sydney là trường dành cho nữ sinh từ Mẫu giáo đến
Lớp 12, dạy ban ngày và nội trú.

PLC Sydney cung cấp một chương trình giáo dục phong phú cho
khoảng 1200 học sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trường
có chương trình nội trú từ Lớp 7. PLC Sydney tạo ra những phụ nữ
trẻ tự tin, chính trực và có mục tiêu, đồng thời đạt được kết quả học
tập xuất sắc.

PLC Sydney cung cấp một chương trình giáo dục toàn diện cho tất
cả nữ sinh, phù hợp với thế mạnh của họ. Trường cung cấp chương
trình học thuật phong phú kết hợp hoạt động văn hóa, thể thao và
ngoại khóa phong phú. Ngoài ra, trường còn thúc đẩy tính vượt trội
trong khi cam kết &quot;đạt đến&quot; từng học sinh. Học sinh lớp 12 của
trường đã được ghi nhận trong Kỳ thi cấp Chứng nhận Học vị Cao
hơn. Học sinh của PLC Sydney thường xuyên được liệt kê trong cả
danh sách những người đạt thành tích cao nhất và danh sách những
người đạt thành tích toàn diện của Thủ tướng

Thông tin về Trường

Xếp hạng Trường theo Chứng
chỉ Học vị Cao hơn (HSC)

CRICOS PROVIDER CODE: 02280D

Trường Trung học

Thành lập: 1888
 
 
Địa chỉ:
Meta St
Croydon NSW 2132
Australia
 
 
Tôn giáo: Tin Lành
 
Năm: Mẫu giáo đến Lớp 12
 
Giới tính: Nữ
 
Học phí: $32,400 - $43,340
mỗi năm
 
 
Học phí nội trú: $31,920 mỗi
năm
 
Thông tin khác:
 Nội trú
X Chương trình Bằng Quốc tế
(IB)
 
 
Yêu cầu về Tiếng Anh:
 
     Lớp 7-10: AEAS 65+
     Lớp 11: AEAS 70+
 
 
Website: www.plc.nsw.edu.au

2023

2022

Xếp hạng

Xếp hạng

28

32

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan
Tiêu chuẩn Giáo dục New South
Wales (NESA)



A SMARTER PATHWAY 

 

 

Website: www.reddamhouse.com.au
 
 
 

 

1993 

56 Mitchell Street,  

Bondi, NSW 2026 

Australia 

 

 

 

  

 

 

 

  

     

5

5

2023     Xếp hạng

2022     Xếp hạng

15

Học phí: $30,912~$47,422/năm (2023)

CRICOS PROVIDER CODE: 03849D

Lớp 7-12: ESL lớp 5-6



Sydney Square,  

Sydney NSW 2000 

Australia

 
 

 

 

Nhà tr

 

 

 1885

 

L  7 & 8:      ESL B  4

L  9 & 10:       ESL B  5

L  11:              ESL B  5+, AEAS 71+ 

 

Website: www.sacs.nsw.edu.au

 

 

 

2023           Xếp hạng 84

2022           Xếp hạng 72

16

CRICOS PROVIDER CODE: 02276M

Học phí: $30,936 - $56,950/năm



 

 

        

 

 

St  August ine's College Sydney
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75

94

Thông tin về Trường

Xếp hạng Trường theo
Chứng chỉ Học

2023   Xếp hạng

2022  Xếp hạng

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan
Tiêu chuẩn Giáo dục New South
Wales (NESA)

CRICOS PROVIDER CODE: 03300G

Trường Trung học

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

St Augustine's College được coi là một trong những trường
trung học hàng đầu dành cho nam sinh, tự hào với danh tiếng
ấn tượng về xuất sắc và thành công trong học thuật. Được
thành lập vào năm 1956, trường có khoảng 1,200 học sinh và
giới hạn học sinh quốc tế tối đa là 70 nam sinh quốc tế từ lớp 9
đến lớp 12.

Chúng tôi cam kết phát triển về măt học thuật, tinh thần, thể
chất, xã hội và tâm lý cho toàn bộ học sinh. St Augustine's
College là một trường độc lập tọa lạc tại khu vực danh giá của
Northern Beaches ở Sydney; một khu vực cư trú có danh tiếng
và được nhiều chuyên gia và gia đình của họ gọi là nhà.

Tại St Augustine's College, hơn 90% học sinh Lớp 12 mỗi
năm đều nhận được đề nghị từ trường đại học mà họ chọn.
Trường có một kỷ lục xuất sắc về thành tích học thuật trong
Chứng chỉ Học vị Cao hơn (HSC) và được xếp hạng trong
danh sách 100 trường hàng đầu ở NSW vào năm 2016.

2022 Xếp hạng 75

Thành lập: 1956

Địa chỉ:
Federal Parade,
Brookvale NSW 2100 Australia

Quan hệ tôn giáo: Công giáo La Mã

Năm nhập học: Từ lớp 5 đến lớp 12

Giới tính: Nam

Học phí:
Từ lớp 7 đến lớp 12: $37,000 mỗi năm

Thông tin khác:

Yêu cầu về Tiếng Anh:

Website: www.saintaug.nsw.edu.au

X Nội trú
X Chương trình Bằng Quốc tế (IB)

     Lớp 7 & 8: IELTS 4.5, AEAS 65
     Lớp 9 & 10: IELTS 5.0, AEAS 75
     Lớp 11 & 12: IELTS 5.5, AEAS 80

https://example.com


A SMARTER PATHWAY 

School Information  

26 Albion Street, 

Waverley NSW 2024  

Australia 

 

 

Website: www.stcatherines.nsw.edu.au

 

 

1856 

 

L  7-11:   ESL B  4 

 

 

 

 

        

2023           Xếp hạng        21

2022           Xếp hạng        13

18

CRICOS PROVIDER CODE: 02322K

Học phí: $32,134~$50,964/năm

Phí ký túc xá: $29,943/năm



194 Waldell Road,  

Dulwich Hill NSW 2203  

Australia

 
 

 

Website: www.stmarouns.nsw.edu.au 

 

 

1970

 

 

   

   

  

       

19

Học phí: $20,000~$24,700/năm

Xếp hạng Trường theo Chứng chỉ Học
vị Cao hơn (HSC)

Lớp 7-9: ESL Cấp 4 hoặc Trung cấp
Lớp 10-11: ESL cấp 5 hoặc trên trung cấp

2023

2022

Xếp hạng

Xếp hạng

189

N/A

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan
Tiêu chuẩn Giáo dục New South
Wales (NESA)

CRICOS PROVIDER CODE: 03814D



A SMARTER PATHWAY 

4 Avenue Road, 

Glebe, NSW 2037 

Australia 

 

Website: www.scholastica.nsw.edu.au
 
 

 

1878 

 

L  7-11:   ESL B  3-4

 

 

 

2023           

2022           Xếp hạng 

20

CRICOS PROVIDER CODE: 03337F

       119

Xếp hạng        117

Học phí: $31,460/năm

Phí ký túc xá: $25,560/năm



52 Eurobin Avenue 

Manly, NSW 2095  

Australia 

 

Website: www.stellamaris.nsw.edu.au
 
 

 

Thành l 1931

    
 

L  7-11:   ESL B  4 

L  11:    AEAS 65 

 

 

 

  

 

2023           

2022           

21

CRICOS PROVIDER CODE: 03290E

Xếp hạng         61

Xếp hạng         63

Học phí: $43,600~$48,000/năm



A SMARTER PATHWAY 

10–12 Western Avenue 

Mangerton NSW 2500 

Australia

 

 

Website: www.tigs.nsw.edu.au

 

1959

   

22

CRICOS PROVIDER CODE: 02300E

Học phí: $28,280~$30,830/năm

Xếp hạng Trường theo Chứng chỉ Học
vị Cao hơn (HSC)

2023

2022

Xếp hạng

Xếp hạng

164

N/A

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan
Tiêu chuẩn Giáo dục New South
Wales (NESA)



Victoria Road,  

Bellevue Hill, NSW 2023 

Australia 

 

Website: www.tsc.nsw.edu.au
 
 

 

 1893

L  7-11:   AEAS Stanine 7 – 

L  7-10:  ESL 4+ 

L  11:       ESL 5+ 

 

2023

2022 

23

CRICOS PROVIDER CODE: 02287G

          Xếp hạng                 72

           Xếp hạng                 51



A SMARTER PATHWAY 
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Georges River Grammar School

 

    

 

    

2023           Xếp hạng             98

2022           Xếp hạng            N/A

Xếp hạng Trường theo
Chứng chỉ Học

Thông tin về Trường

Dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan
Tiêu chuẩn Giáo dục New South
Wales (NESA)

CRICOS PROVIDER CODE: 00382C

Trường Trung học

Thành lập: 1984

Địa chỉ:
53 Georges Cres, Georges Hall,
NSW 2198 Australia

Quan hệ tôn giáo: Tin lành

Năm nhập học: Từ Mẫu giáo
đến Lớp 12

Giới tính: Nam và Nữ học chung

Học phí: $22,120 - $24,368 mỗi
năm

Yêu cầu về Tiếng Anh:
     Lớp 7 và 8: Trung cấp (46-60)
     Lớp 9-10 và 11: Trung cấp

Website: www.grg.nsw.edu.au

GRG đã phát triển từ khi bắt đầu khi là Trường Dàn hợp xướng St Paul's hơn
30 năm trước. Sự trẻ trung của trường so với các trường khác mang lại nhiều
lợi ích, là điều mà bố mẹ và học sinh đều thích. Trường đảm bảo rằng mỗi
đứa trẻ đều được thể hiện cá tính và được đánh giá cao.
Trường cung cấp các chương trình cá nhân hóa để phục vụ cho học sinh đa
văn hóa và đa dạng về học vấn và đảm bảo rằng mỗi học sinh có thể đạt được
mục tiêu của mình, bất kể mục tiêu đó là gì. Học sinh của GRG luôn ở trung
tâm của mọi hoạt động, và đội ngũ nhân viên cam kết và nhiệt huyết tại GRG
luôn làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo rằng mỗi trẻ được mở
rộng, thử thách và được hỗ trợ trong hành trình học tập của mình.
GRG nhận thức rằng môi trường học tập vật lý cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến
việc học của học sinh. GRG là một trường được trang bị đầy đủ, với các cơ
sở hiện đại, tạo cơ hội đa dạng cho học sinh. Khuôn viên trường là nơi học
tập thú vị có vườn và sân đẹp được chăm sóc cẩn thận, mỗi học sinh của
GRG khi đến trường đều sẵn sàng tinh thần học tập và có thể tự hào về
trường của mình.

GRG liên tục nỗ lực để:

 Phát triển học sinh thành những người suy nghĩ sáng tạo và phê phán;
 Thách thức học sinh phát triển sự tò mò và kỹ năng giải quyết vấn đề;
 Đảm bảo rằng sức khỏe tinh thần của học sinh là ưu tiên hàng đầu và
cung cấp một chương trình Sức khỏe tốt cho sinh viên, sử dụng nguyên
tắc tâm lý tích cực;
 Nâng cao sử dụng công nghệ trong lớp học và giáo dục học sinh về việc
trở thành công dân số thông minh;
 Là địa điểm làm việc lựa chọn, nơi nhân viên được đào tạo cao cấp và
có kinh nghiệm có thể phát triển chuyên nghiệp;
 Thúc đẩy giao tiếp mở và trung thực giữa Trường và gia đình; và,
 Củng cố hiểu biết của học sinh về lãnh đạo phục vụ thông qua sáng kiến
về công bằng xã hội hiện nay và mới trong mối quan hệ đối tác với các
tổ chức khác nhau và cộng đồng bản xứ.

     (AEAS 61-70)



 

Ng

25



  

Georges River Grammar School Georges Hall

Years 7-11:  High grade Intermediate

Years 9-10: High grade Upper-Intermediate

Years 11-12: Advamced English (IELTS 6.0)    

Year  7:  IELTS  5.0  (General)

Year  8:  IELTS  5.5  (General)

Year 9:     IELTS 6.0 (General)

Years 7-9:             IELTS 4.5

Years 10-12:         IELTS 5.5

65

75

80    

 

Years 7-11:   ESL Scale 4-5

Years 7-12:    ESL Scale 5-6  5

Years 7-11:   ESL Scale 4 

Year 11:     ESL Scale 5 or AEAS 65 

N/ A N/ A

          

         

Year  10:  IELTS 5.0  (Academic)

Year  11:  IELTS 5.5 (Academic) 

Year 12:  IELTS 6.0 (Academic) 

 

Years 7-9:   AEAS 61+ or Upper-Intermediate
Year    10:   AEAS 71+ or Pre-Advanced

 Years   7-9:  ESL Scale 4 or Intermediate

 Years 10-11:  ESL Scale 5 or Upper-Intermediate  

 Years   7-9:  ESL Scale 4 or Intermediate

 Years 10-11:  ESL Scale 5 or Upper-Intermediate  

66

51

49

28

94

61

117

182

2023 HSC ranking

$31,460 (2023)

$37,000 (2023)

$21,096 - $25,575

$40,076- $51,912 (2023)

$22,629- $44,150

$36,692 - $44,400

$30,936- $56,950

$32,134- $50,964

$20,000 - $24,700

$30,912- $47,422 (2023)

$43,600 - $48,000 (2023)

$28,280 - $30,830 (2023)

$22,120- $24,368 (2023)

$22,979 - $28,560 (2021)

$18,000 - $21,000

$33,408 (2023)

$33,372

$29,943

$25,560 (2023)

189

98

164

   21

84

*Please note that school tuition fees and boarding fees may change subject to individual school’s policies.
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A SMARTER PATHWAY 

mega.edu.au

@mega.syd

@MEGAPathways

mega.sydney
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www.mega.edu.au

CRICOS Provider Code 02657J

MEGA Sydney Head Office
Level 9, 225 Clarence Street

ABN 23 111 742 155 RTO Code 91305

Learn a smarter way
and get in touch today!

Sydney NSW 2000 Australia

trading as MEGA Education
Macquarie Education Group Australia Pty Ltd




